3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao

Đại diện: 

Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT:0904.684.113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).

	2
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	3
	Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ tổng hợp Đạt Thắng

Đại diện:

Nguyễn Văn Hào
	Xã Thượng Cốc - huyện Phúc Thọ - Hà Nội

ĐT:0976.209.368


	Chuyên cung cấp măng tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0076.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH dược phẩm Pro Cuộc sống Xanh

Đại diện:

Nguyễn Khánh Thơ
	Tầng 1 - tòa nhà Lilama 10 - phố Tố Hữu - phường Trung Văn - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

ĐT:02432.006.418
	Công ty chuyên cung cấp rau (nghệ đỏ VNQ2). Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0077.   

	2
	Trang trại măng tây xanh Thọ Lộc

Đại diện: 

Nguyễn Đức Bạch


	Xã Thọ Lộc - huyện Phúc Thọ - Hà Nội

ĐT: 0975.086.971


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ măng tây xanh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0013.  

	3
	Công ty Cổ phần Biovegi Việt Nam

Đại diện: 

Nguyễn Khắc Lục
	Số 55, Ngách 140/1, Nguyễn Xiển - phường Hạ Đình - quận Thanh Xuân - Hà Nội

ĐT:0243.7855.444
	Thành lập năm 2007, Biovegi là một trong những nhà phân phối uy tín và dẫn đầu thị trường nấm tươi, trái cây tươi và thực phẩm nhập khẩu. Công ty có hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc với hơn 1.000 khách hàng đại lý, cửa hàng. 

	4
	Công ty TNHH Minomart

Đại diện:

Chu Thị Hồng Tuyết
	Trụ sở: 143B, tổ dân phố 9 - phường Kiến Hưng - quận  Hà Đông - Hà Nội

Địa điểm kinh doanh: Số 51 ngõ 8 Phan Trọng Tuệ - huyện Thanh Trì - Hà Nội

ĐT:024.6686.6334
	Công ty chuyên đóng gói và kinh doanh quả óc chó, hạt macadamia, hạt hạnh nhân, hạt yến mạch. Thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng thêm quy mô kinh doanh các mặt hàng hạt dinh dưỡng nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Canada nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hạt dinh dưỡng chất lượng của đông đảo khách hàng trên cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn kinh doanh cây giống

Đại diện: Đỗ Danh Lãnh
	Thôn Thư Dương - xã Chương Dương - huyện Thường Tín - Hà Nội

ĐT: 0986.100.571
	Chuyên cung cấp cây giống các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.    

	2
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 
Kiều Đình Đại
	Xã Lê Thanh  - huyện Mỹ Đức - Hà Nội

ĐT:02433.847.699
	Chuyên cung cấp thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.  

	3
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Thị Nê
	Thôn Tê Quả - xã Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Hà Nội
ĐT: 0986.220.699
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Cửa hàng kinh doanh thuốc thú y

Đại diện:

Thu Trang
	Số nhà 270, tổ 3  - thị trấn Kim Bài - huyện Thanh Oai - Hà Nội
ĐT: 0984.253.927

	Chuyên cung cấp thuốc thú y với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi lợn

Đại diện: 

Đoàn Văn Minh
	Xã Võng Xuyên - huyện Phúc Thọ -  Hà Nội

ĐT:0986.777.206
	Chuyên bán buôn, bán lẻ lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận. 



	2
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 

Nguyễn Văn Oánh
	Thôn Lai Xá - xã Lê Thanh  - huyện Mỹ Đức -Hà Nội

ĐT:0977.061.833
	Chuyên cung cấp gà, vịt, ngan giống… với số lượng  lớn theo đơn đặt hàng . Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn 
Đại diện:

Hoàng Anh Tuấn
	Xã Nam Sơn - huyện Sóc Sơn - Hà Nội
ĐT:0984.750.694
	Chuyên cung cấp lợn thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận. 


	4
	Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện:

Nguyễn Văn Chữ
	Thôn Đoài - xã Phú Minh - huyện Sóc Sơn - Hà Nội

ĐT:0967.928.504

	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn nái với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận. 



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ truyền thống 

Đại diện:

Nguyễn Xuân Lợi
	Xã Sơn Hà - huyện Phú Xuyên - Hà Nội

 ĐT: 0914.965.240
	Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ các loại như hộp đựng giấy ăn, hộp đựng trang sức... với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Cơ sở khảm ốc cao cấp

Đại diện:

Nguyễn Thị Doan
	Xã Chuyên Mỹ - huyện Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT:0122.630.7988
	Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ chạm khảm với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ Ca Tuyết

Đại diện:

Vũ Văn Ca
	Xã Chuyên Mỹ - huyện Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT:02433.795.844
	Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Doanh nghiệp may Tiến Thành

Đại diện:

Nguyễn Văn Tiến
	Xã Vân Từ - huyện Phú Xuyên - Hà Nội

ĐT:0966.269.939
	Chuyên may comple, veston, măng tô nam nữ với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi Quế May

Đại diện:

Nguyễn Thị May
	Thôn Đồng Xá - xã Đại Đồng - huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên

ĐT:0988.519.219


	Chuyên cung cấp lợn nái và lợn thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-CN-12-01-33-0006.

	2
	Công ty cổ phần rau, củ, quả Nhật Việt

Đại diện:

Nguyễn Đình Thiệp


	Thôn Tính Ninh - xã Trung Nghĩa - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0985.633.818


	Chuyên cung cấp rau các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-07-33-0006.

	3
	HTX sản xuất rau an toàn Quyết Chiến

Đại diện:

Đinh Thị Quyết
	Xóm Biệng - xã Quyết Chiến - huyện Tân Lạc - tỉnh Hòa Bình

ĐT:0163.299.0675


	Chuyên cung cấp rau các loại: Rau su su, củ cải, bắp cải, cải chíp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-07-17-0003.  

	4
	Cơ sở sản xuất heo giống cao sản 

Đại diện:

Nguyễn Văn Quý
	Thôn Đồng Tâm - xã Thường Thắng - huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang

ĐT:0988.751.327
	Chuyên cung cấp lợn nái và lợn thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-CN-12-01-24-0001. 




Dự báo











